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1. Đặt vấn đề  

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ học là chương trình đào tạo cung cấp cho người học 

những kiến thức về ngôn ngữ học, Việt ngữ học thông qua các môn học cơ sở: ngữ âm học, từ 

vựng học, cú pháp học, ngữ nghĩa học,... Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đến công tác nghiên 

cứu ngôn ngữ thông qua thực tập thực tế tại địa phương bằng hoạt động điền dã ngôn ngữ học 

(ĐDNNH). Theo Gonczi, Hager, Paul, Athanasou, James A. (1993), các cơ sở giáo dục đại học cần 

phải xây dựng một chương trình đào tạo tối ưu nhằm giúp sinh viên không chỉ nắm bắt được lí thuyết 

một cách sâu sắc, triệt để, mà còn phải có năng lực thực tiễn và kĩ năng… [3]. Người học Ngôn ngữ 

học cần phải quan sát và nghiên cứu ngôn ngữ của các cộng đồng bản địa dựa trên thực tế hoạt động 

của ngôn ngữ đó, từ đó có giải pháp phù hợp để phát triển ngôn ngữ và văn hóa của địa phương.  

2. Một số vấn đề lí luận  

2.1. Điền dã ngôn ngữ học 

Điền dã ngôn ngữ học (field linguistics) thường quan niệm như là một thủ pháp, một cách thu 

thập phân tích, xử lí cứ liệu ngôn ngữ sơ cấp trong những hình thức ngữ pháp cơ bản bằng phương 

pháp nhân chứng (witness method) hay phương pháp tiếp xúc (contact method) [7]. 

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành theo Quyết định số: 268/QĐ-XHNV-ĐT 

ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành 

phố Hồ Chí Minh) [5, tr.21] và Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học [6, tr.5], hoạt động 

điền dã ngôn ngữ học là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của Khoa Ngôn ngữ học, 

thể hiện qua môn Điền dã ngôn ngữ học 2 tín chỉ và Thực tập thực tế 4 tín chỉ. 

2.2. Mục đích của hoạt động điền dã ngôn ngữ 

Về kiến thức: hoạt động điền dã giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản, vị trí, vai trò 

 
1, 2  Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.   
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của ngôn ngữ học điền dã trong các chuyên ngành ngôn ngữ học; mục đích của ngôn ngữ học điền 

dã; phương pháp/ thủ pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học điền dã [6, tr.2]. 

Về kĩ năng: hoạt động điền dã giúp sinh có kỹ năng tổ chức, thực hiện một cuộc điền dã ngôn 

ngữ học: xây dựng hồ sơ ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng/ từ điển, hình thái học, ngữ pháp); thành thạo 

ít nhất một phần mềm khảo sát âm học; thiết lập mối quan hệ với địa phương, cộng đồng trong đợt 

điền dã [6, tr.2]. 

Về thái độ: hoạt động điền dã giúp sinh viên hình thành thái độ làm việc cẩn trọng, tôn trọng 

cộng tác viên và người bản ngữ; sống chan hòa với cộng đồng [6, tr.2]. 

2.3. Nội dung của ĐDNNH 

Hoạt động ĐDNNH cung cấp cho sinh viên biết những nội dung chuẩn bị trước cho một đợt 

nghiên cứu điền dã như: xác định rõ mục đích nghiên cứu điền dã; chuẩn bị nội dung thông qua 

chuẩn bị câu hỏi/bảng hỏi; chuẩn bị công cụ, máy móc thủ tục hành chính, giao thông và tìm hiểu 

địa bàn phục vụ cho nghiên cứu điền dã,… 

Ngoài ra, ĐDNNH còn nêu rõ những tình huống xảy ra cần được xử lÍ trong quá trình tổ chức 

nghiên cứu tại địa bàn như: vấn đề chọn người cung cấp tư liệu và cộng tác viên; vấn đề thời tiết 

trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn; một số tình huống hành chính – xã hội,…  

Không chỉ vậy, nội dung thực tập này giúp cho SV có thể xử lí tư liệu ngay sau khi nghiên cứu 

điền dã tại địa bàn như: kiểm tra tư liệu đã thu thập, thực tập xử lí tư liệu bằng máy móc, dụng cụ. 

2.4. Phương thức tổ chức hoạt động 

Về địa điểm, khoa Ngôn ngữ học thường tổ chức hoạt động điền dã tại các dân tộc thiểu số ở khu 

vực Tây Nguyên như: Ê đê, Cơ Ho, Stiêng,... thuộc các tỉnh như Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng,... 

Về thời gian, sinh viên tiến hành hoạt động điền dã ngôn ngữ học trong khoảng 2 tuần.  

Về cách thức tổ chức, sinh viên di chuyển đến địa bàn sau khi đã được Khoa liên hệ, được 

sắp xếp nơi ở và làm việc cụ thể, ưu tiên sống cùng người dân. Sau đó, sinh viên tiến hành liên lạc 

với cộng tác viên và hoàn thành nhiệm vụ đã được giao trước khi đi. Ngoài ra, sinh viên có thể 

giao lưu văn hóa, tìm hiểu bản sắc dân tộc của cộng đồng. 

3. Khách thể và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Để có cái nhìn khái quát và khách quan về hoạt động ĐDNNH của Khoa Ngôn ngữ học trong 

thời gian qua, chúng tôi khảo sát 68 sinh viên là các sinh viên đã tham gia thực tập thực tế từ các khóa 

2014 đến khóa 2018 (trừ khóa 2017 - do không tổ chức vì dịch bệnh) và 9 cán bộ, giảng viên tham gia 

hướng dẫn công tác điền dã ngôn ngữ học qua các năm. Tổng cộng có 79 người được khảo sát.  

3.2. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học của khoa Ngôn ngữ 

học Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TPHCM gồm: Thực trạng công tác chuẩn bị hoạt động điền 
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dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học; Thực trạng công tác triển khai, tổ chức hoạt động điền dã 

ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học; Thực trạng nội dung của hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở 

Khoa Ngôn ngữ học; Thực trạng điều kiện hỗ trợ tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa 

Ngôn ngữ học; Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa 

Ngôn ngữ học. Thời gian khảo sát: 07/2021. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Nhóm phương pháp lí luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá các tài liệu lí 

luận chuyên ngành và nghiên cứu các tài liệu về tổ chức môn học và quản lí giáo dục kinh điển 

liên quan. 

- Nhóm phương pháp thực tiễn: để tiến hành khảo sát, chúng tôi đã xây dựng phiếu điều tra 

thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm. 

- Xử lí kết quả khảo sát: Sử dụng công thức toán học và phần mềm SPSS và Excel để xử lí 

kết quả khảo sát theo các chỉ số: tỉ lệ %, điểm trung bình cộng, xếp hạng cho từng nội dung nghiên cứu. 

- Chúng tôi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Quy ước về cách xác định thang điểm và mức 

độ đánh giá theo thang điểm khảo sát, khảo nghiệm. Cụ thể: Chưa tốt (1,00 - 1,80); Khá (1,81 - 

2,60); Trung bình (2,61 - 3,40); Tốt (3,41 - 4,20) và Rất tốt 4,21 - 5,00). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng công tác chuẩn bị hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học  

Bảng 1. Đánh giá công tác chuẩn bị hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học 

TT Nội dung 
Đối 

tượng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
1 2 3 4 5 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 

Có xây dựng và bố trí kế 

hoạch giảng dạy môn học 
TTTT trong chương trình 

đào tạo chuyên ngành 

Ngôn ngữ học 

SV 0 0 1 1,5 15 22,1 36 52,9 16 23,5 3,99 11 

GV 0 0 0 0 0 0,0 8 88,9 1 11,1 4,11 9 

2 

Xây dựng kế hoạch TTTT 

cho SV chi tiết, cụ thể, rõ 

ràng 

SV 1 1,5 0 0 13 19,1 36 52,9 18 26,5 4,03 10 

GV 0 0 0 0 0 0,0 7 77,8 2 22,2 4,22 7 

3 
Lập danh sách SV đủ điều 

kiện tham gia TTTT 

SV 0 0 0 0 7 10,3 35 51,5 26 38,2 4,28 4 

GV 0 0 0 0 0 0,0 4 44,4 5 55,6 4,56 1 

4 

Thành lập đoàn giảng viên 

hướng dẫn, Trưởng Đoàn, 

Phó Đoàn 

SV 0 0 0 0 7 10,4 31 46,3 29 43,3 4,26 6 

GV 0 0 0 0 0 0,0 4 44,4 5 55,6 4,56 1 

5 

Khoa chuẩn bị địa bàn 

thực tập: bố trí nhóm, liên 

hệ với địa phương 

SV 0 0 0 0 12 17,6 29 42,6 27 39,7 4,22 7 

GV 0 0 0 0 0 0,0 5 55,6 4 44,4 4,44 6 

6 
Lập các nhóm TTTT theo 

nguyện vọng của SV 

SV 0 0 0 0 5 7,5 31 46,3 31 46,3 4,32 1 

GV 0 0 0 0 1 11,1 5 55,6 3 33,3 4,22 7 
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7 

Quy định, ban hành và phổ 
biến nội quy TTTT cho 

GV và SV 

SV 0 0 0 0 7 10,3 33 48,5 28 41,2 4,31 2 

GV 0 0 0 0 0 0,0 4 44,4 5 55,6 4,56 1 

8 
Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu 

cho SV và GV 

SV 0 0 1 1,5 7 10,3 32 47,1 28 41,2 4,28 4 

GV 0 0 0 0 1 11,1 2 22,2 6 66,7 4,56 1 

9 
Kinh phí, thù lao TTTT được 

kê khai rõ ràng, chi tiết 

SV 0 0 2 2,9 16 23,2 31 44,9 20 29,0 4,06 8 

GV 0 0 0 0 0 0,0 4 44,4 5 55,6 4,56 1 

10 

Tập huấn phổ biến một số 

nghiệp vụ, kỹ năng; giới 

thiệu địa bàn cụ thể cho 

SV và GV  

SV 0 0 2 2,9 11 16,2 36 52,9 19 27,9 4,06 8 

GV 0 0 0 0 0 0,0 8 88,9 1 11,1 4,11 9 

11 

GVHD theo sát và hướng 
dẫn chi tiết các công việc 

cần chuẩn bị trước khi đi 

SV 0 0 0 0 11 15,9 30 43,5 28 40,6 4,31 2 

GV 0 0 0 0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 4 11 

Theo kết quả từ Bảng 1, mức độ đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị hoạt động ĐDNNH 

thông qua môn học TTTT của GV và SV có nhiều điểm khác nhau. 

Đối với giảng viên, có 5 tiêu chí được đánh giá cao với điểm trung bình là 4,56, nghĩa là tình 

hình thực hiện các nội dung này của Khoa Ngôn ngữ học cơ bản đã ổn định và hoàn thiện, cụ thể 

là các tiêu chí (3), (4), (7), (8), (9). Thực tế từ nhiều năm thực hiện công tác này, chúng tôi nhận 

thấy nhà Trường đã có những quy định tương đối cụ thể và rõ ràng, phù hợp với tình hình của sinh 

viên và các Khoa, trong đó có khoa Ngôn ngữ học. Cán bộ phụ trách hoạt động ĐDNNH của Khoa 

cũng nắm bắt rõ quy trình để chuẩn bị hiệu quả. Tuy nhiên, tiêu chí (11) được đánh giá thấp nhất với 

điểm trung bình là 4.00. Nguyên nhân có thể là do quá trình chuẩn bị chỉ tập trung cán bộ phụ trách 

hồ sơ (Trưởng đoàn và Phó đoàn) nên GVHD chưa theo sát và hướng dẫn chi tiết công việc cần 

chuẩn bị; ngoài ra, việc tập huấn những năm gần đây cũng chủ yếu tập trung vào GV giảng dạy môn 

ĐDNNH và Trưởng Đoàn, Phó Đoàn.   

Đối với sinh viên, tiêu chí được đánh giá cao nhất là  tiêu chí (3) với điểm trung bình là 4,32. 

Việc sống chung và cùng làm việc trong 02 tuần rất cần sự thấu hiểu và đoàn kết cao, chính vì vậy, 

Khoa luôn để sinh viên tự lập nhóm theo số lượng yêu cầu trước, sinh viên tự do chọn cộng sự. 

Ngược lại tiêu chí (1) được đánh giá thấp nhất với 3,99 điểm. Lí do là vì từng năm, nhà Trường 

và Khoa sẽ có kế hoạch khác nhau về thời gian, cho nên sinh viên thường bị động trong việc biết 

về kế hoạch giảng dạy môn học này. 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị hoạt động ĐDNNH của Khoa Ngôn ngữ học được những 

người đánh giá khá cao, nhưng có nhiều khác biệt. Khoa cần cải thiện công tác chuẩn bị kĩ hơn, 

nhất là ở các tiêu chí được đánh giá thấp nhất. 

4.2. Thực trạng công tác triển khai, tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn 

ngữ học  

Theo kết quả khảo sát, công tác triển khai, tổ chức hoạt động ĐDNNH thông qua môn học 

TTTT được Khoa quan tâm tổ chức. Cụ thể kết quả như bảng sau: 
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Bảng 2. Kết quả đánh giá công tác triển khai, tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học 

TT Nội dung 
Đối 

tượng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
1 2 3 4 5 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 

Tổ chức, bàn 

giao, hướng dẫn 
liên lạc GV, địa 

phương cho 

nhóm SV 

SV 0 0 2 2,9 11 16,2 35 51,5 20 29,4 4,07 7 

GV 0 0 0 0 0 0 7 77,8 2 22,2 4,22 7 

2 

Phân công xe 
di chuyển, địa 

bàn và nơi ở 

cho SV 

SV 0 0 2 2,9 13 19,1 26 38,2 27 39,7 4,15 6 

GV 0 0 0 0 0 0 4 44,4 5 55,6 4,56 1 

3 

Tổ chức lễ ra 
mắt hoặc buổi 

gặp gỡ giữa SV 

và địa phương 

SV 1 1,4 3 4,3 19 27,5 30 43,5 16 23,2 3,88 8 

GV 0 0 0 0 2 22,2 4 44,4 3 33,3 4,11 8 

4 

GVHD họp 
nhóm SV tại 

địa bàn và phân 

công, giao nhiệm 
vụ cụ thể 

SV 0 0 0 0,0 12 17,6 30 44,1 26 38,2 4,21 5 

GV 0 0 0 0 1 11,1 4 44,4 4 44,4 4,33 3 

5 

GVHD thường 

xuyên liên lạc 

với SV và giải 
đáp các thắc 

mắc, hỗ trợ SV 

SV 0 0 0 0,0 6 8,8 30 44,1 32 47,1 4,38 2 

GV 0 0 0 0 0 0 6 66,7 3 33,3 4,33 3 

6 

SV báo cáo tiến 

độ công việc 
hàng ngày cho 

GV 

SV 0 0 1 1,5 7 10,3 34 50,0 26 38,2 4,25 4 

GV 0 0 0 0 0 0 6 66,7 3 33,3 4,33 3 

7 

Tác phong, thái 

độ làm việc của 
SV tại địa 

phương 

SV 0 0 0 0,0 6 8,7 34 49,3 29 42,0 4,4 1 

GV 0 0 0 0 0 0 5 55,6 4 44,4 4,44 2 

8 

Mức độ phối 

hợp, hỗ trợ của 
địa phương đối 

với đoàn thực 
tập và với 

Khoa, Trường 

SV 0 0 1 1,4 10 14,5 29 42,0 29 42,0 4,31 3 

GV 0 0 0 0 1 11,1 4 44,4 4 44,4 4,33 3 

Đối với giảng viên, tiêu chí (2) được đánh giá cao nhất với 4,56 điểm, tiêu chí (3) được đánh 

giá thấp nhất với 4,11 điểm. Đối với sinh viên, tiêu chí được đánh giá cao nhất là tiêu tiêu chí (7) với 

4,4 điểm, tiêu chí (3) được đánh giá thấp nhất với 3,88 điểm. Nguyên nhân được cho là do thông 

thường mỗi nhóm đến địa bàn vào thời gian khá trễ, tập trung ngày vào việc sắp xếp chỗ ăn ở, sau 

đó hoạt động ra mắt do SV chủ động.  

Nhìn chung, sự đánh giá các tiêu chí của sinh viên và giảng viên có sự khác nhau. Đặc biệt, 

tiêu chí (3) Tổ chức lễ ra mắt hoặc buổi gặp gỡ giữa SV và địa phương đều được giảng viên và 

sinh viên đánh giá thấp nhất, cần được quan tâm cải thiện nhiều hơn bên cạnh các tiêu chí còn lại. 

4.3. Thực trạng nội dung của hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học  

Kết quả khảo sát các tiêu chí về nội dung của hoạt động điền dã tiếp tục nhận được sự đánh 

giá khác nhau ở giảng viên và sinh viên. Cụ thể như sau: 
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Bảng 3. Kết quả đánh giá thực trạng nội dung của hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học 

TT Nội dung 
Đối 

tượng 

Mức độ 
ĐTB 

Thứ 

hạng 1 2 3 4 5 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   

1 

Nội dung điền dã 

về tiếng dân tộc 

thiểu số ở vùng 
Tây Nguyên 

(Mnông, Ê Đê,…) 

SV 0 0 0 0,0 13 19,1 36 52,9 19 27,9 4,09 3 

GV 0 0 0 0 0 0,0 6 66,7 3 33,3 4,33 4 

2 

Dịch bảng từ cơ 
bản tiếng Việt 

sang tiếng dân tộc 

thiểu số tại địa 

bàn TTTT 

SV 0 0 1 1,4 18 25,7 35 50,0 16 22,9 4,06 5 

GV 0 0 0 0 2 22,2 6 66,7 1 11,1 3,89 7 

3 

Dịch các mẫu câu 

giao tiếp hàng 
ngày từ tiếng Việt 

sang tiếng dân tộc 

thiểu số tại địa 

bàn TTTT 

SV 0 0 5 7,4 16 23,5 32 47,1 15 22,1 3,84 10 

GV 0 0 0 0 2 22,2 6 66,7 1 11,1 3,89 7 

4 

Thực hiện đề tài 

nghiên cứu về 
ngôn ngữ tại địa 

bàn TTTT 

SV 0 0 2 3,0 26 38,8 27 40,3 12 17,9 3,68 11 

GV 0 0 0 0 3 33,3 4 44,4 2 22,2 3,89 7 

5 

Ghi âm cách phát 
âm các từ vựng và 

mẫu câu của ngôn 

ngữ tại địa bàn 

SV 0 0 0 0,0 14 20,6 37 54,4 17 25,0 4,04 7 

GV 0 0 0 0 0 0,0 4 44,4 5 55,6 4,56 2 

6 
Viết nhật kí điền 

dã 

SV 2 3 1 1,5 19 27,9 26 38,2 20 29,4 3,9 9 

GV 0 0 0 0 4 44,4 3 33,3 1 11,1 3,22 11 

7 

Viết báo cáo về 

hoạt động điền dã 

14 ngày tại địa 

phương 

SV 1 1 0 0,0 6 9,0 41 61,2 19 28,4 4,09 3 

GV 0 0 0 0 1 11,1 5 55,6 3 33,3 4,22 5 

8 

Thời gian thực tập 

14 ngày (2 ngày 
di chuyển đến địa 

bàn, 12 ngày thực 

tập tại địa bàn) 

SV 0 0 0 0,0 10 14,7 30 44,1 28 41,2 4,26 2 

GV 0 0 0 0 0 0,0 7 77,8 2 22,2 4,22 5 

9 

Giao lưu văn hóa, 

văn nghệ, tham 
gia các hoạt động 

với địa phương 

SV 2 3 1 1,5 14 20,9 24 35,8 26 38,8 4 8 

GV 0 0 0 0 3 33,3 3 33,3 2 22,2 3,44 10 

10 
Tìm kiếm cộng 
tác viên hỗ trợ 

quá trình TTTT 

SV 1 1 1 1,5 14 20,6 29 42,6 23 33,8 4,06 5 

GV 0 0 0 0 2 22,2 4 44,4 4 44,4 4,67 1 

11 

Xây dựng mối 
quan hệ tốt đẹp 

với cộng tác viên, 

người dân, cán bộ 

lãnh đạo địa phương 

SV 0 0 0 0,0 6 8,8 33 48,5 29 42,6 4,34 1 

GV 0 0 0 0 0 0,0 4 44,4 5 55,6 4,56 2 

Đối với giảng viên, tiêu chí (10) được đánh giá cao nhất với 4,67 điểm, trong khi đó, tiêu chí 
(6) được đánh giá thấp nhất với 3,22 điểm. Đối với sinh viên, tiêu chí (11) được đánh giá cao nhất 
với 4,34 điểm, ngược lại, tiêu chí được đánh giá thấp nhất là tiêu chí (4) với 3,68 điểm. 
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Có thể thấy, sự đánh giá của giảng viên và sinh viên là khác nhau. Các tiêu chí được khảo sát 
ở sinh viên có 3 tiêu chí dưới 4,0 điểm. Trong khi đó, các tiêu chí được khảo sát ở giảng viên có 
đến 5 tiêu chí dưới 4,0 điểm. Do vậy, cần quan tâm đến chất lượng nội dung của hoạt động điền dã 
nhiều hơn. 

4.4. Thực trạng điều kiện hỗ trợ tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học 

Các tiêu chí về điều kiện hỗ trợ của hoạt động điền dã tiếp tục có sự đánh giá khác nhau của 
2 đối tượng được khảo sát, cụ thể như sau: 

Bảng 4. Kết quả đánh giá thực trạng điều kiện hỗ trợ tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học                              

ở Khoa Ngôn ngữ học 

T

T 
Nội dung 

Đối 

tượng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
1 2 3 4 5 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 

Tạo điều kiện 
về cơ sở vật 

chất, điều kiện 

sinh hoạt, ăn ở 
cho SV và GV 

SV 0 0 1 1,4 10 14,5 40 58,0 18 26,1 4,15 3 

GV 0 0 0 0 0 0,0 3 33,3 6 66,7 4,67 1 

2 

Tạo điều kiện 

cho đội ngũ tham 

gia tổ chức, 
GVHD và SV 

(được phép hoãn 
lịch học/dạy, 

các công việc 

khác,...) 

SV 0 0 1 1,5 7 10,3 38 55,9 22 32,4 4,19 1 

GV 0  0 0 0 0,0 5 55,6 4 44,4 4,44 2 

3 

Tạo điều kiện 
về trang thiết 

bị, vật tư, văn 

phòng phẩm, 
thuốc, đồ dùng 

cá nhân,… 

SV 0 0 1 1,5 11 16,2 42 61,8 14 20,6 4,01 5 

GV 0  0 0 2 22,2 5 55,6 2 22,2 4 5 

4 Kinh phí TTTT 
SV 1 1,5 1 1,5 18 26,5 35 51,5 13 19,1 3,85 6 

GV 0  0 0 3 33,3 4 44,4 2 22,2 3,89 6 

5 

Địa phương 

(Cán bộ, người 
dân,…) tạo điều 

kiện về mọi 

mặt cho SV 

SV 1 1,5 0 0 13 19,1 33 48,5 21 30,9 4,07 4 

GV 0  0 0 0 0,0 7 77,8 2 22,2 4,22 3 

6 

Theo dõi, giám 
sát, động viên, 

hỗ trợ, đảm bảo 

quyền lợi và an 
toàn cho SV 

SV 0 0 1 1,5 10 14,7 33 48,5 24 35,3 4,18 2 

GV 0  0 0 0 0,0 7 77,8 2 22,2 4,22 3 

Đối với giảng viên, tiêu chí được đánh giá cao nhất là tiêu chí (1) với 4,67 điểm, tiêu chí được 
đánh giá thấp nhất là tiêu chí (4) với 3,89 điểm. Các tiêu chí còn lại được đánh giá dao động từ 
4,00 đến 4,44 điểm. Đối với sinh viên, tiêu chí được đánh giá cao nhất là tiêu chí (2) với 4,19 
điểm, tiêu chí (4) cũng được đánh giá thấp nhất với 3,85 điểm. 

Có thể thấy rằng, tiêu chí (4) Kinh phí TTTT đều được đánh giá thấp nhất với 3,89 và 3,85 

điểm. Nhìn chung, Khoa Ngôn ngữ học quan tâm đến điều kiện hỗ trợ cho hoạt động điền dã, tuy 
nhiên, vẫn cần có những đánh giá và cải thiện công tác này. 
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4.5. Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn 

ngữ học  

Theo kết quả Bảng 5, sự đánh giá của giảng viên và sinh viên về hoạt động kiểm tra, đánh giá 

hoạt động điền dã của Khoa cũng có sự khác nhau: 

Bảng 5. Kết quả đánh giá thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động điền dã ngôn ngữ học 

ở Khoa Ngôn ngữ học 

TT Nội dung 
Đối 

tượng 

Mức độ 

ĐTB 
Thứ 

hạng 
1 2 3 4 5 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 

Hướng dẫn biểu 

mẫu báo cáo, 
đánh giá và sản 

phẩm phải hoàn 

thành cho SV 

SV 0 0 2 2,9 12 17,4 37 53,6 18 26,1 4,09 1 

GV 0 0 0 0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 4 4 

2 
Có tiêu chí, thang 
điểm đánh quá 

kết quả của SV 

SV 0 0 3 4,5 12 17,9 31 46,3 21 31,3 3,99 6 

GV 0 0 0 0 1 11,1 7 77,8 1 11,1 4 4 

3 

Tổ chức họp rút 

kinh nghiệm sau 
TTTT đối với GV 

hoặc họp tổng 

kết với SV vào 

cuối kì TTTT 

SV 1 1,5 2 2,9 18 26,5 28 41,2 19 27,9 3,91 7 

GV 0 0 0 0 1 11,1 6 66,7 2 22,2 4,11 2 

4 
Tổ chức khen 
thưởng, kỷ luật 

tập thể, cá nhân 

SV 3 4,3 3 4,3 20 29,0 27 39,1 16 23,2 3,78 8 

GV 0 0 0 0 3 33,3 5 55,6 1 11,1 3,78 8 

5 

Kết quả đánh 

giá khách quan, 

đúng thực tế kết 
quả hoạt động 

của SV 

SV 0 0 2 2,9 14 20,6 33 48,5 19 27,9 4,01 3 

GV 0 0 0 0 1 11,1 7 77,8 1 11,1 4 4 

6 

Kiểm tra tiến độ 
tổ chức, thực hiện, 

sinh hoạt, ăn ở của 

từng nhóm SV 

SV 0 0 3 4,5 12 17,9 29 43,3 23 34,3 4,01 3 

GV 0 0 0 0 1 11,1 7 77,8 1 11,1 4 4 

7 

Kiểm tra đánh 

giá vai trò của 

GV đối với SV 
trong quá trình 

TTTT 

SV 0 0 2 2,9 14 20,6 29 42,6 23 33,8 4,07 2 

GV 0 0 0 0 0 0,0 8 88,9 1 11,1 4,11 2 

8 

Phối hợp chặt 
chẽ các lực lượng 

tham gia (GV, 

Trưởng/ Phó nhóm 

SV, Trưởng/Phó 

đoàn) trong việc 

kiểm tra, đánh giá 

kết quả 

SV 0 0 3 4,4 16 23,5 27 39,7 22 32,4 4 5 

GV 0 0 0 0 0 0,0 7 77,8 2 22,2 4,22 1 

Đối với giảng viên, tiêu chí được đánh giá cao nhất là tiêu chí (8) với 4,22 điểm, tiêu chí được 
đánh giá thấp nhất là (4) với 3,78 điểm. Các tiêu chí còn lại dao động từ 4,00 đến 4,11 điểm. Đối 
với sinh viên, tiêu chí được đánh giá cao nhất là (1) với 4,09 điểm, tiêu chí được đánh giá thấp 
nhất là (4) với 3,78 điểm. Các tiêu chí còn lại dao động từ 3,91 đến 4,07 điểm. 
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Mặc dù có sự khác nhau ở tiêu chí được đánh giá cao nhất, nhưng tiêu chí được đánh giá thấp 

nhất lại có sự tương đồng, là tiêu chí (4) Tổ chức khen thưởng, kỉ luật tập thể, cá nhân. Điều này 

xuất phát từ thực tế kết quả đánh giá chỉ thể hiện qua điểm số của môn học, chưa có hình thức thi 

đua, khen thưởng đối với SV.  

5. Đánh giá chung và một số biện pháp đề xuất 

5.1. Đánh giá chung 

* Ưu điểm: 

Như đã trình bày ở trên, hầu hết vấn đề liên quan đến điều kiện hỗ trợ và kinh phí tổ chức 

hoạt động đã được lên kế hoạch kĩ lương, được nâng cấp theo tình hình thực tế và cải thiện hàng 

năm. Chính vì vậy chất lượng hoạt động không ngừng được nâng cao từng năm. Thêm vào đó, đa 

số GV, cán bộ quản lí Khoa, Trường có những nhận thức và định hướng đúng đắn về chuyên môn của 

hoạt động này, có cái nhìn đúng đắn về vai trò, bản chất và tầm quan trọng của hoạt động điền dã.  

Công tác quản lí xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá hoạt động điền dã 

đi vào nề nếp, kỉ luật, đúng quy trình. Công tác quản lí hoạt động luôn đảm bảo nội dung, hình 

thức, phương pháp tổ chức theo quy định, các điều kiện đảm bảo hoạt động đã được CBQL Khoa 

và Nhà trường quan tâm và dần dần cải thiện để đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu của hoạt động.  

Khoa Ngôn ngữ học trong nhiều năm đã thực hiện đa dạng địa bàn với mục tiêu không đi lại 

địa bàn đã thực tập, sử dụng nhiều nội dung, yêu cầu đa dạng để đánh giá kết quả thực tập thực tế, 

trong đó một số phương pháp được sử dụng thường xuyên và hiệu quả. Điều này giúp cho GV và 

SV có điều kiện mở rộng mối quan hệ hiểu biết nhau hơn, số đông SV có cơ hội gần gũi, tìm hiểu 

giúp đỡ nhau trong học tập, trao đổi khoa học, mở rộng quan hệ giao lưu, hình thành các chuẩn mực 

giá trị đạo đức, kĩ năng giao tiếp, năng lực ứng xử.  

* Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong quá trình tổ chức hoạt động điền dã, vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế như sau: 

- Cơ sở vật chất, điều kiện hỗ trợ, nguồn lực để thực hiện hoạt động điền dã chưa đáp ứng 

được yêu cầu cho nên hoạt động còn nhiều sự cố. 

- Các hình thức, phương pháp, nội dung hoạt động chưa thật sự hiệu quả, chưa phù hợp với 

điều kiện thực tiễn và nguyện vọng. 

- Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động điền dã chưa thống nhất, chuẩn kiểm tra đánh giá, 

khen thưởng cho hoạt động này chưa rõ ràng, chưa đúng đồng bộ với toàn đoàn. 

5.2. Một số biện pháp đề xuất tổ chức hoạt động điền dã ngôn ngữ học ở Khoa Ngôn ngữ học  

Nhìn nhận thực tế từ kết quả khảo sát thực trạng trên, chúng tôi đề xuất một số biện pháp tổng 

quát và cụ thể sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của Phòng ban liên quan (Phòng Đào Tạo, Phòng Kế hoạch tài 

chính, Phòng Công tác sinh viên), Ban chỉ đạo, giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, GV hướng dẫn và 
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SV về vai trò, mục đích, kinh phí, nội dung, phương thức tổ chức, đánh giá hoạt động điền dã của 

SV ngành Ngôn ngữ học. 

Thứ hai, cần phối hợp chặt chẽ giữa các tập thể, cá nhân tổ chức, hướng dẫn TTTT của SV 

để thống nhất về nội dung, đánh giá nội dung thực tập điền dã; Tổ chức, chỉ đạo, đào tạo, tập huấn 

cho SV ngành Ngôn ngữ học; Điều chỉnh, bổ sung các biểu mẫu thực tập thực tế theo mục tiêu: 

chính xác, đơn giản, tiện lợi; tạo điều kiện thuận lợi cho SV về thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí, 

chuẩn bị tâm lí cho GV hướng dẫn tốt hơn để hướng dẫn TTTT cho SV. 

Thứ ba, Khoa Ngôn ngữ học, cán bộ phụ trách TTTT cần có kế hoạch cụ thể và chủ động hơn 

trong hoạt động đào tạo và tổ chức hoạt động điền dã chu đáo, thường xuyên đạt hiệu quả nhằm 

đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. 

6. Kết luận 

Thông qua việc tìm hiểu hoạt động thực tập thực tế của Khoa, chúng tôi nhận thấy hoạt động 

này vẫn còn nhiều hạn chế, tồn đọng trong nhiều khóa học. Hoạt động thực tế chỉ dừng lại ở việc 

phiên âm âm vị học mà không quan tâm đến các khía cạnh khác của ngôn ngữ. Kết quả thực tế của 

nhiều sinh viên vẫn còn mang tính đối phó, chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến hiệu quả của 

môn học chưa cao. Nhiều sinh viên vẫn chưa có cái nhìn rõ ràng về ngôn ngữ dân tộc thiểu số 

cũng như công tác điền dã ngôn ngữ, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nghiên cứu sau này.   

Do đó, chúng tôi nhận thấy cần phải thực hiện triệt để những biện pháp cụ thể nêu trên để đánh 

giá lại hoạt động này, từ đó đưa ra những hướng đi thích hợp để hoạt động thực tập thực tế cũng như 

nghiên cứu ngôn ngữ trở nên thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của 

khoa Ngôn ngữ học nói riêng, của Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TPHCM nói chung. 
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